
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 39 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

18/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ÁNH GIANG VIỆT NAM

0108949026

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

3. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

5. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua hàng hóa

4610

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh.

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

14. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ÁNH GIANG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ANH GIANG VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965.897.222
Email: dentalarts.2010@gmail.com

Fax:
Website:
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800.000.000 VNĐ

15. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ các hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)

5229

21. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

22. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính)

7020

23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

24. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(trừ hoạt động báo chí, tư vấn chứng khoán, hoạt động thanh 
toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng)

7490

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày

5510

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, cà phê, giải khát

5630

32. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
(Điều 42 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009)

8620(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1CẤN XUÂN 
ÁNH

Số 10/112/97 Ngọc 
Khánh, Phường Giảng 
Võ, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

40.000.000 5,000 112385305

2LẠI THỊ TỐ 
QUYÊN

Số 10/112/97 Ngọc 
Khánh, Phường Giảng 
Võ, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

280.000.000 35,000 012669680

3NGUYỄN 
NGỌC 
GIANG

Thôn Đồng Bao, Xã 
Mỹ Bằng, Huyện Yên 
Sơn, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

240.000.000 30,000 070693365

4DƯƠNG 
VĂN VINH

Đạo Sử, Thị Trấn 
Thứa, Huyện Lương 
Tài, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

240.000.000 30,000 125392674

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       070693365
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đồng Bao, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, Tỉnh 
Tuyên Quang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Sáp Mai, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC GIANG Nam

15/05/1986 Kinh Việt Nam

11/05/2016 Công an tỉnh Tuyên Quang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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